
2. học văn hóa, học nghề, lao 
động đối với phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi

Điều 74 Luật thi hành án hình 
sự quy định chế độ quản lý, giáo 
dục, học văn hóa, học nghề, lao 
động đối với phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi như sau:

a) Phạm nhân là người dưới 
18 tuổi được giam giữ theo chế 
độ riêng phù hợp với sức khỏe, 
giới tính và đặc điểm nhân thân.

b) Trại giam có trách nhiệm 
giáo dục phạm nhân là người dưới 
18 tuổi về văn hóa, pháp luật và 
dạy nghề phù hợp với độ tuổi, học 
vấn, giới tính và sức khỏe, chuẩn 
bị điều kiện để họ hòa nhập cộng 
đồng sau khi chấp hành xong án 
phạt tù. Thực hiện phổ cập giáo 
dục tiểu học và giáo dục trung 
học cơ sở. Giáo dục tiểu học là 
bắt buộc đối với phạm nhân chưa 
học xong chương trình tiểu học.

Chương trình, nội dung học tập, 
học nghề của phạm nhân dưới 18 
tuổi do Chính phủ quy định.

c) Phạm nhân là người dưới 
18 tuổi được lao động ở khu vực 
riêng và phù hợp với độ tuổi; 
không phải làm công việc nặng 
nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc 
với các chất độc hại.

2. chế độ ăn, mặc, chăm sóc y 
tế, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và 
vui chơi giải trí đối với phạm nhân 
là người dưới 18 tuổi

Chế độ ăn, mặc, chăm sóc y 
tế, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 
và vui chơi giải trí đối với phạm 
nhân là người dưới 18 tuổi được 
quy định tại Điều 75 Luật Thi 
hành án hình sự như sau:

a) Phạm nhân là người dưới 

18 tuổi được bảo đảm tiêu chuẩn 
định lượng ăn và được chăm sóc 
y tế như phạm nhân là người từ 
đủ 18 tuổi trở lên và được tăng 
thêm thịt, cá nhưng không quá 
20% so với định lượng.

b) Ngoài tiêu chuẩn mặc và 
tư trang như phạm nhân là người 
đủ 18 tuổi trở lên, mỗi năm phạm 
nhân là người dưới 18 tuổi được 
cấp thêm quần áo theo mẫu 
thống nhất và đồ dùng cá nhân 
khác theo quy định.

c) Thời gian và hình thức tổ 
chức các hoạt động thể dục, 
thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn 
nghệ, nghe đài, đọc sách, báo, 
xem truyền hình và các hình thức 
vui chơi giải trí khác phù hợp với 
đặc điểm của người dưới 18 tuổi.

3. chế độ gặp, liên lạc điện 
thoại với thân nhân đối với phạm 
nhân là người  dưới 18 tuổi

 Điều 76 Luật thi hành án 
dân sự quy định chế độ gặp, liên 
lạc điện thoại với thân nhân đối 

ï



với phạm nhân là người  dưới 18 
tuổi như sau:

 a) Phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi được gặp thân nhân 
không quá 03 lần trong 01 tháng, 
mỗi lần gặp không quá 03 giờ. 
Căn cứ kết quả xếp loại chấp 
hành án, yêu cầu giáo dục cải 
tạo, thành tích lao động, học tập 
của phạm nhân, Giám thị trại 
giam quyết định kéo dài thời gian 
gặp nhưng không quá 24 giờ.

Phạm nhân là người dưới 18 
tuổi được khen thưởng thì được 
gặp thân nhân thêm 01 lần trong 

01 tháng.

b) Phạm nhân là người dưới 
18 tuổi được liên lạc bằng điện 
thoại trong nước với thân nhân 
không quá 04 lần trong 01 tháng, 
mỗi lần không quá 10 phút, có sự 
giám sát của cán bộ trại giam và 
tự chịu chi phí.

c) Nhà nước khuyến khích 
thân nhân của phạm nhân là 
người dưới 18 tuổi quan tâm gửi 
sách vở, đồ dùng học tập, dụng 
cụ thể dục, thể thao, vui chơi, 
giải trí cho phạm nhân.

đối với phạm nhân là người 
dưới 18 tuổi
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